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Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo 

Ngành

 đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ văn 

bằng, chứng 

chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu của văn 

bằng, chứng chỉ

Hình thức 

đào tạo

Xếp loại 

văn bằng, 

chứng chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Nguyễn Kiều Anh 26/8/1999
Hải 

Phòng

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa
Thạc sĩ 26/6/2025 VH 700437 Chính quy Lĩnh vực văn hóa

2 Đinh Thị Bình 17/01/1998
Hưng 

Yên

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa

Quản lý di 

sản văn hóa
Cử nhân 03/11/2020 VH 100683 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

3 Trần Ngọc Hà 05/12/2002
Quảng 

Ngãi

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật)nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Cử nhân 12/6/2024 VH 104991 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

4 Đỗ Thu Hà 23/6/1998
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa

Biểu diễn 

âm nhạc
Cử nhân 28/7/2021 VH 101241 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

5 Lê Hữu Hoa  03/01/1994 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học Sư 

phạm Nghệ thuật 

Trung ương

Quản lý 

văn hóa
Cử nhân 20/8/2020 NT000793 Chính quy Khá

Chiến sĩ 

nghĩa vụ 

Công an 

Nhân nhân 

đã hoàn 

thành

Lĩnh vực văn hóa

6 Thiều Văn Khoa 19/4/2003 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học

 Văn Hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa

Tổ chức sự 

kiện văn 

hóa

Cử nhân 23/6/2025 VH 106564 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

7 Nguyễn Đạo  Lâm 20/8/2000 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học Sư 

phạm  Nghệ thuật 

Trung ương

Quản lý 

văn hóa
Cử nhân 26/11/2024 GNT.BA 006257 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

8 Cồ Thị Nam 07/12/1997
Ninh 

Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học 

Văn hóa Nghệ thuật 

Quân đội

Quản lý 

văn hóa
Cử nhân 04/8/2021 F014322 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
Thông tin đào tạo

Vị trí việc làm đăng ký

 tuyển dụng

Quê 

quán
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Ngày tháng

 năm sinh

Đối tượng 

ưu tiên

Chứng 
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(nếu có)
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9 Chu Văn Ngọc 12/8/1987 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học Sư 

Phạm Nghệ thuật 

Trung ương

Quản lý 

văn hóa
Cử nhân 11/9/2017 228834 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

10 Nguyễn Ngọc Ninh 10/10/1998
 Quảng 

Ninh

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học

 Hạ Long

Quản lý 

văn hóa
Cử nhân 12/8/2020 CA 00195 Chính quy Lĩnh vực văn hóa

11 Vũ Văn Phước 30/11/2003
 Hưng 

Yên

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Học viện Hành Chính  

và Quản trị Công

Quản lý 

văn hóa
Cử nhân 17/6/2025

HCH.6.

000498
Chính quy Lĩnh vực văn hóa

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa

Chính sách 

văn hóa và 

quản lý 

nghệ thuật

Đại học 20/6/2016 178951 Chính quy Khá

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa
Thạc sĩ 19/10/2019 VH700017 Chính quy

13 Ma Hải Trang 02/02/1995
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học 

Tân Trào

Quản lý 

văn hóa

Quản lý 

Nghệ thuật
Cử nhân 09/5/2024

TQUA 

003486

Vừa học 

vừa làm
Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn hóa

14 Bùi Hồng Thi 08/8/1998
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

Trường Đại học 

Văn hóa Hà Nội

Quản lý 

văn hóa

Quản lý nhà 

nước về gia 

đình

Cử nhân 24/6/2022 VH 101855 Chính quy Khá
Dân tộc 

Mường
Lĩnh vực văn hóa

II

1 Phạm Thanh An 19/01/2001
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Học viện Tòa án Luật Cử nhân 08/8/2025 0001686
Trung 

bình
Lĩnh vực văn hóa

2
Nguyễn Thị 

Minh 
Anh 09/4/2001 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Luật Cử nhân 22/01/2024 HLU 014403 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

3
Nguyễn Tài 

Bảo
Anh 09/7/1999 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Luật Cử nhân 28/4/2021 HLU 004168 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

4 Hoàng Tuấn Anh 14/4/1997 Bắc Ninh

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Luật Cử nhân 05/8/2020 HLU 001913 Chính quy

Trung 

bình
Lĩnh vực văn hóa

5 Dương Viết Cường 27/5/1995
Thái 

Nguyên

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Luật Cử nhân 18/4/2018 0004845 Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn hóa

6 Đỗ Mạnh Gia 27/8/1995 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Học viện Hành chính 

Quốc gia
Luật Cử nhân 25/8/2023

HCH.6.

001181
Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

7 Phan Việt Hoàng 15/3/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật - 

Đại học Quốc gia

 Hà Nội

Luật Cử nhân 17/4/2025 QC 194743 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

8 Tiêu Thị Thu Hương 15/02/2001
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Luật Cử nhân 06/6/2025 HLU 017994 Chính quy Khá

Dân tộc 

Cao Lan
Lĩnh vực văn hóa

Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn) Phòng nghệ thuật: 01 chỉ tiêu

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Quản lý biểu diễn

08/02/1994
Ninh 

Bình
12 Đỗ Thị Thu Phương
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9 Trần Mai Hương 25/11/1996
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Khoa 

học - Đại học 

Thái Nguyên

Luật Cử nhân 19/11/2018 0055380 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực văn hóa

10 Nguyễn Thúy Hải 08/02/2000 Phú Thọ

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Đại học Quốc gia 

Mông Cổ
Luật Cử nhân 10/6/2025 6202520086 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

11 Trần Thị Lương 16/11/2003 Nghệ An

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 19/5/2025 HLU 017834 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

12 Mai Đức Mai 15/4/1993
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 20/7/2015 1204121 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

13 Nguyễn Thị Ngần 15/5/2001
Ninh 

Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 15/6/2023 HLU 011747 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

14 Đỗ Bảo Ngọc 03/9/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018300 Chính quy Khá

Dân  tộc 

Dao
Lĩnh vực văn hóa

15 Lâm Tú Ngọc 30/6/2001
Cao 

Bằng

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Dại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 22/01/2024 HLU 014037 Chính quy Giỏi

Dân tộc 

Nùng
Lĩnh vực văn hóa

16 Vi Thúy Ngọc 07/8/1999
 Lạng 

Sơn

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học

 Nội vụ Hà Nội
Luật Cử nhân 31/12/2021 003498 Chính quy Khá Dân tộc Tày Lĩnh vực văn hóa

17 Trần Xuân Ngọc 12/3/2002 Phú Thọ

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018312 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

18
Nguyễn Thị 

Minh 
Nguyệt 03/9/1997

 Quảng 

Ngãi

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 05/5/2020 HLU 000251 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

19
Đinh Thị 

Hồng
Thắm 03/12/2002  Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Học viện Hành Chính 

Quốc Gia
Luật Thanh tra Cử nhân 29/6/2024 HCH.6.002493 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

20
Ngô Thị 

Phương 
Thảo 13/7/1998 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 01/4/2024 HLU 014605

VB2 

Chính quy
Giỏi Lĩnh vực văn hóa

21 Nguyễn Đức Thắng 14/5/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật - 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Luật Cử nhân 30/6/2025 QC 200851 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

22
Nguyễn Thị 

Thu
Trang 18/11/2001 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật - 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Luật Cử nhân 14/7/2023 QC 179684 Chính quy Khá Lĩnh vực văn hóa

23 Lê Khánh Vi 01/3/2003
Ninh 

Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng nghệ thuật

Trường Đại học Luật 

Hà Nội
Luật Cử nhân 10/6/2025 HLU 018701 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa
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III

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và 

Nhân văn

Văn học
Văn học 

Việt Nam
Tiến sĩ 22/12/2015 OT 001184 Chính quy

Trường Đại học sư 

phạm Hà Nội
Ngữ văn

Văn học 

Việt Nam
Thạc sĩ 28/3/2008 0037342 Chính quy

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội
Văn học Cử nhân 21/5/2021 C 007882 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Văn học Việt 

Nam
Thạc sĩ 14/12/2023

SPH.B

000517
Chính quy

3 Cấn Thị Huyền 06/7/1997 Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Văn học Cử nhân 31/12/2021 QC 166511 Chính quy Xuất sắc Lĩnh vực văn hóa

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Văn học 

(Chất lượng 

cao)

Cử nhân 01/7/2013 QC 110078 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Văn học
Văn học 

Việt Nam
Thạc sĩ 15/7/2016 QM 029609 Chính quy

5 Nguyễn Thúy Phượng 11/12/2003  Hà Nội

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Văn học Cử nhân 10/4/2025 QC 195159 Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

6
Nguyễn Ngô 

Thanh
Tâm 16/4/1999

Ninh 

Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Văn học Thạc sĩ 24/6/2025 QM 046044 Chính quy Lĩnh vực văn hóa

Lĩnh vực văn hóa

Hà Nội

Giang

Lĩnh vực văn hóa

 Thanh 

Hóa

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

12/7/1980 Lĩnh vực văn hóa1

Nguyễn 

Phương
Hiền

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

2 31/5/1999

Minh

Nguyễn Thị

4
Ninh 

Bình

Chuyên viên về văn hóa nghệ

thuật (nghệ thuật biểu diễn),

Phòng Văn học

Nguyễn Đức 

Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (nghệ thuật biểu diễn), Phòng Văn học: 01 chỉ tiêu 

01/10/1991


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-12T15:29:17+0700
	BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - Hà Nội
	Lê Đức Trung<trungld.vpb@bvhttdl.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




